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Khí chuẩn thành phần SO2, CO2, CO, NOx  

Quy trình thử nghiệm  

 

Standard gases of SO2, CO2, CO, NOx  

Testing procedure  

 

 

1 Phạm vi áp dụng 

V n b n kỹ thuật n   qu  định qu  tr nh th  nghiệm các b nh kh  chuẩn th nh ph n 

SO2, CO2, CO, NOx có thông số kỹ thuật như b ng 1 dùng để kiểm định phương tiện 
đo nồng độ kh  SO2, CO2, CO, NOx trong không kh :  

Bảng 1 

Loại khí chuẩn  i      n n  đ  

SO2 (0  5000) ppm 

CO2 (0  16) % 

CO (0   7) % 

NOx (0  5000) ppm 

2  iải  hích  ừ n ữ 

Các từ ngữ trong v n b n n   được hiểu như sau: 

2.1 Khí chuẩn: l  loại chất chuẩn  thể kh   có các th nh ph n SO2, CO2, CO và NOx ổn 

định v i nồng độ  ác định thường được n n v i áp suất cao trong b nh kim loại. 

2.2 Khí “không”: l  kh  có nồng độ SO2, CO2, CO và NOx nhỏ hơn gi i hạn m  

phương tiện đo có thể phát hiện được.  

2.3 Khí NOx (nitơ o  t : l  tổng nồng độ kh  NO  Nitơ monoxit) và NO2 (Nitơ 

dioxit). 

3 Các phép thử nghiệm 

Ph i l n lượt tiến hành các phép th  nghiệm ghi trong b ng 2. 
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Bảng 2 

TT Tên phép thử nghiệm Theo điều mục của ĐLVN 

1 Kiểm tra bên ngoài 7.1 

2 Kiểm tra đo lường 7.2 

3 Ư c lượng độ không đ m b o của ph p đo 7.3 

 

4 Phươn   iện thử nghiệm  

Phương tiện th  nghiệm được ghi trong b ng 3. 

Bảng 3 

TT 
Tên phươn   iện  hử 

n hiệm 

Đặc   ưn  kỹ  huậ   

đo lườn  cơ bản 

Áp dụn  cho 

điều mục của 

ĐLVN 

1 Chuẩn đo lườn  

 

Hệ thống chuẩn phân 

t ch nồng độ kh  SO2, 

CO2, CO và NOx. 

- Phạm vi đo: 

     + SO2: (0  5000) ppm; 

     + CO2: (0  16) %; 

     + CO: (0   7) %; 

     + NOx: (0  5000) ppm; 

- Độ chính xác: ± 1 %. 

6; 7.2 

2 Phươn   iện đo kh c 

2.1 Kh  “không”. 

Kh  nitơ theo TCVN 3286 : 1979 

hoặc không kh  sạch chứa th nh 

ph n SO2, CO2, CO và NOx có 

nồng độ nhỏ hơn gi i hạn m  

phương tiện đo có thể phát hiện 

được. 

6; 7.2 

2.2 
Bộ điều chỉnh lưu lượng 

khí. 

- Lưu lượng:  0,5  10,0) L/min; 

- Độ ch nh  ác: ± 1 %. 
7.3 

2.3 Áp kế. 
- Phạm vi đo:  0  25) MPa; 

- Cấp ch nh  ác: 1,5. 
6 

2.4 
Phương tiện đo nhiệt độ 

v  độ ẩm môi trường. 

- Nhiệt độ:  0 ÷ 50  
o
C; 

  Giá trị độ chia: 1 
o
C. 

- Độ ẩm không kh :  25 ÷ 95  %RH; 

   Giá trị độ chia: 1 %RH. 

5 
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TT 
Tên phươn   iện  hử 

n hiệm 

Đặc   ưn  kỹ  huậ   

đo lườn  cơ bản 

Áp dụn  cho 

điều mục của 

ĐLVN 

3 Phươn   iện phụ 

3.1 Baromet. 
- Phạm vi đo  750  1150) hPa; 

- Giá trị độ chia: 0,1 hPa. 
5 

3.2 
Van nối, ống dẫn kh , 

đ u chu ển đổi. 

- Được chế tạo bằng vật liệu th p 

không gỉ, đồng hoặc nhựa teflon để 

không l m  nh hưởng đến kh  chuẩn 

v  th nh ph n kh  thuộc đối tượng 

c n đo. 

6; 7.2 

3.3 
Dung dịch kiểm tra r  

kh  đường ống. 
 6 

5 Điều kiện thử nghiệm 

Khi tiến hành th  nghiệm, ph i đ m b o các điều kiện môi trường sau đây: 

- Nhiệt độ:  20 ± 2  
o
C; 

- Độ ẩm không kh :  60 ± 10  %RH; 

- Áp suất kh  qu ển:  86  106) kPa;  

- Có hệ thống thoát khí; 

- Không có các loại hơi, các loại kh  có kh  n ng  n m n cũng như các chất dễ gâ  

chá , nổ. 

 

6  Chuẩn b  thử nghiệm 

Trư c khi tiến hành th  nghiệm ph i thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây: 

- Đặt bình khí “không” v  các b nh kh  chuẩn SO2, CO2, CO, NOX c n th  nghiệm 

trong ph ng th  nghiệm ít nhất 06 giờ đối v i bình có dung tích nhỏ hơn 40 L và ít 

nhất 16 giờ đối v i bình có dung tích từ 40 L trở lên.  

- Trư c khi tiến h nh th  nghiệm, hệ thống chuẩn phân t ch nồng độ kh  SO2, CO2, CO 

và NOx ph i được vận h nh hoạt động v  hiệu chuẩn theo đúng  êu c u của nh  s n 

 uất qu  định trong t i liệu kỹ thuật.  

- Kiểm tra kết nối của van, áp kế, thiết bị đo lưu lượng trên đường ống kết nối từ các 

b nh kh  đến hệ thống chuẩn phân t ch nồng độ kh  SO2, CO2, CO và NOx đ m b o sự 

k n, kh t, không r  rỉ, lưu lượng kh  đ u v o phù hợp v i  êu c u qu  định của nh  s n 

 uất. 

- Kiểm tra áp suất kh  trong b nh ph i đ m b o l n hơn ngưỡng gi i hạn nhỏ nhất của 

áp suất được ph p s  dụng mẫu kh  trong b nh theo qu  định của nh  s n  uất. 
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7 Tiến hành  hử n hiệm 

7.1 Kiểm   a bên n oài 

Ph i kiểm tra bên ngo i theo các  êu c u sau đây: 

Kiểm tra các b nh kh  chuẩn c n th  nghiệm để  ác định các thông tin liên quan đến: 

Giá trị nồng độ danh định, thể t ch, áp suất v  các th nh ph n kh  n n trong b nh, m  số 

b nh kh , cơ sở s n  uất/cung cấp, ng   s n  uất/chế tạo, loại b nh chứa, tên thương 

mại, hạn s  dụng, liên kết chuẩn, loại van kết nối, áp suẩt s  dụng tối thiểu, nhiệt độ 

b o qu n,… 

7.2 Kiểm   a đo lườn  

Các b nh kh  chuẩn SO2, CO2, CO và NOx được kiểm tra đo lường theo tr nh tự nội 

dung, phương pháp v   êu c u sau đâ : 

7.2.1 Phương pháp th  nghiệm các b nh kh  chuẩn SO2, CO2, CO và NOx l  việc 

 ác định giá trị nồng độ kh  của các b nh kh  chuẩn SO2, CO2, CO và NOx c n th  

nghiệm bằng hệ thống chuẩn phân t ch nồng độ kh  SO2, CO2, CO và NOx tại nhiệt 

độ (20 ± 1) 
o
C. 

7.2.2 Tiến h nh th  nghiệm 

- S  dụng hệ thống chuẩn phân t ch nồng độ kh  SO2, CO2, CO, NOx để  ác định trực 

tiếp giá trị nồng độ kh  của các b nh kh  chuẩn SO2, CO2, CO và NOx c n th  nghiệm. 

-  Đối v i mỗi b nh kh  chuẩn c n th  nghiệm, đo tối thiểu 05 l n v  ghi kết qu  v o 

b ng trong phụ lục. 

- Giá trị trung b nh của các ph p đo trên được công nhận l  giá trị độ nồng độ của b nh 

kh  chuẩn c n th  nghiệm. 

7.3 Ước lượn  đ  khôn  đảm bảo của phép đo 

Độ không đ m b o của ph p đo ư c lượng theo mô h nh sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Đ  lặp lại 

Hệ  hốn  chuẩn  

phân  ích n n  đ  khí 

     N n  đ  

khí chuẩn 

cần  hử 

n hiệm 

Nhiệt độ 

Kh  chuẩn dùng  

để hiệu chuẩn 

Nhiệ  đ  

     Độ phân gi i 

 

     Hiệu chuẩn 
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7.3.1. Ước lượn  đ  khôn  đảm bảo chuẩn loại A  

- Giá trị trung bình của n ph p đo:  
1

1 n

i
i

x x
n 

   

- Độ lệch chuẩn thực nghiệm của giá trị trung bình:  
 

2

1

1

n

i
i

x x

s x
n









 

- Độ không đ m b o chuẩn loại A: 
 

A

s x
u

n
  

7.3.2. Ước lượn  đ  khôn  đảm bảo chuẩn loại B:  

7.3.2.1 Độ không đ m b o đo gâ  nên bởi sự  nh hưởng của nhiệt độ: 

1

3
T

u   

(Do các bình khí chuẩn được giữ ổn định tại nhiệt độ (20 ± 1) C). 

7.3.2.2 Độ không đ m b o đo gâ  nên bởi độ phân gi i của hệ thống chuẩn phân t ch 

nồng độ kh  SO2, CO2, CO, NOx: 

Re
2 3

sulation

a
u   

V i a l  độ phân gi i của hệ thống chuẩn phân t ch nồng độ kh  SO2, CO2, CO, NOx. 

7.3.2.3 Độ không đ m b o chuẩn gâ  nên bởi hệ thống chuẩn phân t ch nồng độ kh  

SO2, CO2, CO, NOx: 

- Độ không đ m b o đo chuẩn của ph p hiệu chuẩn phương tiện đo:  

2

1

1
( )

( 1)

n

Cal i
i

u x x
n n 

 


  

Trong đó:  

n :  số ph p đo; 

ix  : giá trị đo thứ i; 

x  : giá trị đo trung b nh của n ph p đo. 

- Kh  chuẩn s  dụng để hiệu chuẩn có độ không đ m b o đo tr ch dẫn l  b  theo giấ  

chứng nhận , v i hệ số phủ l  k: 
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CRM

b
u

k
  

- Độ không đ m b o đo của hệ thống chuẩn phân t ch nồng độ kh  SO2, CO2, CO, NOx: 

2 2 2 2

ReStd T solution Cal CRM
u u u u u     

7.3.2.4 Độ không đ m b o chuẩn loại B: 

2 2

B Std T
u u u   

 

7.3.3. Ước lượn  đ  khôn  đảm bảo chuẩn  ổn  hợp: 

2 2

C A B
u u u   

 

7.3.4. Ước lượn  đ  khôn  đảm bảo chuẩn mở   n : 

U = k.uC 

Chọn hệ số phủ k = 2 tương đương v i  ác suất tin cậ  P = 0,95. 

 

 

8 Xử lý chung 

8.1 Kh  chuẩn th nh ph n SO2, CO2, CO, NOx sau khi th  nghiệm nếu có độ không đ m 

b o đo  ≤ 2 % tương đối được cấp giấ  chứng nhận th  nghiệm chuẩn đo lường theo qu  

định. 

8.2 Kh  chuẩn th nh ph n SO2, CO2, CO, NOx sau khi th  nghiệm nếu có độ không đ m 

b o đo > 2% tương đối thì không được cấp chứng chỉ th  nghiệm chuẩn đo lường. 

8.3 Kết qu  th  nghiệm có giá trị trong 06 tháng. 

. 
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Phụ lục 

Tên tổ chức thử nghiệm 
--------------------- 

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM 

                               Số: 
 

Tên mẫu th  nghiệm:......................................................................................................... 

Kiểu:............................................................Số:................................................................. 

Cơ sở s n xuất:.......................................... N m s n xuất:................................................ 

Đặc trưng kỹ thuật:  .......................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Phương pháp thực hiện:..................................................................................................... 

Cơ sở s  dụng:................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................             

Điều kiện môi trường:  

Nhiệt độ:................................................................Độ ẩm: ............................................. 

Người thực hiện:............................................................................................................. 

Ngày thực hiện :............................................................................................................. 

Địa điểm thực hiện :....................................................................................................... 

 

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  

 

1. Kiểm tra bên ngoài:       Đạt yêu c u:           Không đạt yêu c u      

 

2. Kiểm   a đo lườn : 

             Loại khí 

                chuẩn 

    

      Lần đo 

Đơn v  đo 

SO2 

(..........) 

CO2 

(..........) 

CO 

(..........) 

NOx 

(..........) 

1     

2     

3     

4     

5     

Trung bình:     

( )s x :     
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3. Ước lượn  đ  khôn  đảm bảo đo của phép đo:         

- Độ không đ m b o đo loại B: uB =…………….. 

- Độ không đ m b o đo chuẩn mở rộng  v i k = 2; P = 0,95 : 

 

 

                            Loại khí chuẩn 

                  

Đ  khôn  đảm bảo đo 

Đơn v  đo 

SO2 

(..........) 

CO2 

(..........) 

CO 

(..........) 

NOx 

(..........) 

uA     

2 2

C A B
u u u       

U = k.uC 

 

    

 

Kế  luận: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

         N ười so   lại                           N ười  hực hiện
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